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Số: 438 /QĐ-SVHTTDL              Bắc Ninh, ngày 19 tháng 12 năm 2025 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng thưởng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân năm 2025 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC NINH 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15/6/2022;  

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và 

Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, 

phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở ngày 

16/12/2025, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tặng thưởng Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch năm 2025 cho 16 tập thể và 88 cá nhân có thành tích trong công tác năm 2025 
(có danh sách kèm theo). 

Kèm theo tiền thưởng cho mỗi tập thể là: 1.404.000 đồng; mỗi cá nhân là: 

702.000 đồng. 

Tổng số tiền khen thưởng: 84.240.000 đồng (Tám mươi tư triệu hai trăm bốn 

mươi nghìn đồng). 

Kinh phí khen thưởng được trích từ nguồn ngân sách nhà nước được UBND 

tỉnh giao cho cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở có tập thể và cá nhân được khen thưởng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  



Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Chánh Văn phòng, Trưởng các đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 
 

Nơi nhận: 
 

- Như điều 2; 

- Sở Nội vụ; 

- Phòng TĐ-KT, Sở Nội vụ; 

- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước KV6; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, VP, TĐKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Bùi Thị Thu Thủy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Giấy khen của Giám đốc Sở năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số:438/QĐ-SVHTTDL ngày 19/12/2025 

của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh)  

 

I. CƠ QUAN VĂN PHÒNG SỞ 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

A Tập thể  

1 Phòng Quản lý Du lịch  

B Cá nhân  

1 Nguyễn Thị Minh Hường Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch  

2 Đỗ Thành Chung Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao  

3 Bà Nguyễn Thị Lan 
Phó Trưởng phòng Thông tin, Báo chí, Xuất 

bản   
 

4 Nguyễn Văn Luyện 
Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hoá & Gia 

đình 
 

5 Lê Thị Thúy Giang Chuyên viên Văn phòng Sở  

6 Nguyễn Thị Hồng Phương Nhân viên Văn phòng Sở  

7 Nguyễn Văn Năm Nhân viên Văn phòng Sở  

 

II. BẢO TÀNG BẮC NINH SỐ 1 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

A Tập thể  

1 Phòng Sưu tầm, Trưng bày và Kiểm kê, Bảo quản  

B Cá nhân   

1 Ong Thị Thu Thảo Viên chức Phòng Hành chính -Tổng hợp  

2 Trịnh Văn Khải Viên chức Phòng Tu bổ, Tôn tạo Di tích  

3 Nguyễn Thị Việt Anh Viên chức Phòng Sưu tầm, Trưng bày và Kiểm kê, 

Bảo quản 
 

4 Dương Thị Dung Viên chức Phòng Sưu tầm, Trưng bày và Kiểm kê, 

Bảo quản 
 

5 Nguyễn Thị Châm Viên chức Phòng Nghiên cứu và Bảo tồn Di sản  

 

III. BẢO TÀNG BẮC NINH SỐ 2 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

A Tập thể   

1 Phòng Di tích  

B Cá nhân    

1 Vũ Viết Truyền Phó Giám đốc   

2 Lê Thị Mai Viên chức phòng Hành chính - Tổng hợp  



3 Trần Thị Nhật Tâm Viên chức phòng Hành chính - Tổng hợp  

4 Phan Thị Hằng Viên chức phòng Bảo tàng  

5 Nguyễn Thị Hái Phó phụ trách phòng Di tích  

6 Nguyễn Thị Hồng Vân Phó phụ trách phòng Thuyết minh  

7 Nguyễn Thị Thúy Viên chức phòng Thuyết minh  

 

IV. THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH SỐ 1 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

A Tập thể  

1 Thư viện Bắc Ninh số 1  

2 Phòng Hành chính - Tổng hợp  

B Cá nhân   

1 Vũ Trí Tĩnh Phó Giám đốc  

2 Thân Hồng Minh Viên chức Hành chính - Tổng hợp  

3 Dương Thị Thảo Viên chức Phòng Nghiệp vụ Thư viện  

 

V. THƯ VIỆN BẮC NINH SỐ 2 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

A Tập thể  

1 Phòng Hành chính -Quản trị  

B Cá nhân   

1 Nguyễn Thị Liên Phó Giám đốc   

2 Đỗ Hoàng Hải Viên chức phòng Hành chính - Quản trị  

3 Nguyễn Thủy Tiên Viên chức phòng Phục vụ và Truyền thông  

 

VI. TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

A Tập thể  

1 Khoa Nghệ thuật  

2 Phòng Kế hoạch và Đào tạo  

B Cá nhân   

1 Trần Văn Quyền Phó Hiệu trưởng  

2 Lưu Thị Minh Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp  

3 Ngô Thuý Hiệp Trưởng khoa Thể thao và Du lịch  

4 Đỗ Minh Xuân Lái xe Phòng Hành chính -Tổng hợp  

5 Vũ Công Trí Giáo viên Khoa Nghệ thuật  

6 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên Phòng Kế hoạch và Đào tạo  

 

 

 



VII. NHÀ HÁT DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

A Tập thể  

1 Phòng Nghiệp vụ - Nghệ thuật  

B Cá nhân  

1 Phạm Văn Đệ Diễn viên Đoàn Nghệ thuật 1  

2 Lê Thúy Hà Diễn viên Đoàn Nghệ thuật 2  

3 Hà Tất Thế Nhân viên Phòng Hành chính - Tổng hợp  

C 
Khen thưởng thành tích tham gia Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 

năm 2025 
 

1 Nguyễn Thị Quý Phó Giám đốc   

2 Nguyễn Hữu Duy Phó trưởng Đoàn Nghệ thuật 2  

3 Nguyễn Văn Chung Diễn viên Đoàn Nghệ thuật 1  

4 Nguyễn Kim Cương Nhạc công Phòng Nghiệp vụ Nghệ thuật  

5 Nguyễn Minh Hiền Diễn viên Đoàn Nghệ thuật 2  

6 Nguyễn Thị Hương Sao Diễn viên Đoàn Nghệ thuật 1  

7 Nguyễn Ngọc Huy Diễn viên Đoàn Nghệ thuật 2  

 

VIII. NHÀ HÁT CHÈO BẮC NINH 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

A Tập thể   

1 Đoàn Nghệ thuật Chèo  

B Cá nhân   

1 Phạm Xuân Hải Trưởng đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc  

2 Nguyễn Thị Thu Hiền Phó trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp  

3 Phạm Thị Lan Viên chức phòng Nghệ thuật và Đào tạo  

4 Vũ Văn An Viên chức đoàn Nghệ thuật Chèo  

5 Nguyễn Trọng Tuấn Viên chức đoàn Nghệ thuật Chèo  

6 Trần Thanh Liêm Viên chức đoàn Nghệ thuật Chèo  

7 Trịnh Văn Diện  Hợp đồng lao động 111  

C Khen thưởng thành tích tham gia Liên hoan Chèo toàn quốc - năm 2025  

1 Nhạc sĩ Đặng Tiến Mạnh Phó Giám đốc  

2 NSƯT. Phạm Thị Mai Phó Trưởng phòng Nghệ thuật và Đào tạo  

3 Đặng Thị Liên Diễn viên Đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc  

4 Nguyễn Bá Chung Đội phó Đội  diễn viên đoàn nghệ thuật Chèo  



5 Nguyễn Văn Được Đội trưởng Đội  diễn viên đoàn nghệ thuật Chèo  

6 Nguyễn Thị Hường Diễn viên Đoàn nghệ thuật Chèo  

7 Đặng Thị Quyến Diễn viên Đoàn nghệ thuật Chèo  

8 Nguyễn Văn Vinh Diễn viên Đoàn nghệ thuật Chèo  

9 Phương Văn Tuấn Diễn viên Đoàn nghệ thuật Chèo  

10 Trần Thị Thủy Diễn viên Đoàn nghệ thuật Chèo  

 

IX. TRUNG TÂM VĂN HÓA VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

A Tập thể  

1 Phòng Cổ động - Triển lãm và Điện ảnh  

2 Đội Tuyên truyền lưu động  

B Cá nhân   

1 Nguyễn Mạnh Tiến Phó Giám đốc  

2 Nguyễn Thị Cường Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp  

3 Đỗ Thị Bạch Trà Viên chức Hành chính - Tổng hợp  

4 Ngụy Ngọc Đạt Trưởng phòng Văn hóa cơ sở  

5 Nguyễn Thị Hương Viên chức Phòng Văn hóa cơ sở  

6 Bùi Thái Dương Trưởng phòng Cổ động TLĐA  

7 Vũ Đăng Tiến Phó Trưởng phòng Cổ động TLĐA  

8 Nguyễn Sỹ Thảo Đội trưởng Đội tuyên truyền lưu động  

9 Vũ Thị Thủy Viên chức Đội Tuyên truyền lưu động  

10 Hà Thị Thanh Viên chức Đội Tuyên truyền lưu động  

11 Lê Phương Dung Viên chức Phòng Thông tin và XTDL  

12 Lê Đắc Phong Viên chức Phòng Thông tin và XTDL  

 

 

X. TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ THAO SỐ 1 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

A Tập thể  

1 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bắc Ninh số 1  

2 Phòng Huấn luyện và Thi đấu thể thao 2  

B Cá nhân  

1 Bùi Ngọc Anh Giám đốc  

2 Nguyễn Ngọc Linh Viên chức Hành chính - Tổng hợp  

3 Đặng Thị Nhi Viên chức Hành chính - Tổng hợp  

4 Hoàng Văn Nhật Viên chức Hành chính - Tổng hợp  

5 Đào Xuân Hùng 
Viên chức Phòng Huấn luyện và thi đấu thể thao  Bắc 

Ninh số 1   

6 Nguyễn Văn Được Viên chức Phòng Huấn luyện và thi đấu thể thao Bắc  



Ninh số 2 

  7 Nguyễn Quốc Đạt Viên chức Ban Quản lý nhà tập luyện và thi đấu  

8 Hà Thị Phương Ánh Lao động hợp đồng  

9 Nguyễn Anh Tuấn Lao động hợp đồng  

 

XI. TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ THAO BẮC NINH SỐ 2 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

A Tập thể   

1 Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi đấu  

B Cá nhân   

1 Đặng Văn Hướng  Viên chức Phòng Huấn luyện và quản lý vận động viên  

2 Tống Văn Thường  Viên chức Phòng Huấn luyện và quản lý vận động viên  

3 Vũ Thị Lịch  Nhân viên Phòng Huấn luyện và quản lý vận động viên  

4 Lê Xuân Tương  Phó TP Nghiệp vụ và tổ chức thi đấu   

5 Nguyễn Lê Khánh  Viên chức phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi đấu   

6 Nguyễn Thị Xoan  Viên chức phòng Hành chính - tổng hợp   

7 Nguyễn Văn Toàn  Nhân viên phòng Hành chính - tổng hợp   

8 Đàm Thị Thu Thảo  Nhân viên phòng Hành chính - tổng hợp   

 

 

XII. BAN QUẢN LÝ  KHU DTDT VÀ RBVCQ SUỐI MỠ 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

A Tập thể   

1 BQL Khu DTDT và Bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ  

B Cá nhân   

1 Trần Văn Ngọc 
Trưởng ban Quản lý Khu di tích danh thắng và 

rừng bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ 
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